
Dòng A Khu vực Dòng KA Khu vực Dòng TA Khu vực Dòng HA Khu vực

Phường Aioi (Ngoại trừ Cosmo Yao) D Kinomoto/ Ấp Kimoto D Takayasu-cho Kita A Hommachi (Ngoại trừ Asahi Plaza Yao) B

Cosmo Yao (Phường Aioi) C Kyuhoen B Takayasu-cho Minami A Asahi Plaza Yao (Hommachi) C

Phường Aoyama Kyuhoji B Takefuchi D Dòng MA Khu vực

(Ngoại trừ ký túc xá Aoyama - Tổ chức Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực) Kyokoji/ Ấp Kyokoji A Takefuchi Nishi D Phường Matsuyama C

Tổ chức Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực (Phường Aoyama) D Kuko D Takefuchi Higashi D Mizukoshi A

Akegawa Higashi C Phường Kusune B Chizuka/ Ấp Chizuka A Phường Misono B

Phường Akebono (Ngoại trừ Flowery Town Shiki) C Kurodani/ Ấp Kurodani A Phường Tsutsumi B Midorigaoka B

Flowery Town Shiki (Phường Akebono) D Kodachi/ Ấp Kodachi A Tennojiya 1/ 2-chome Phường Minami-uematsu

Phường Akemi (Ngoại trừ Grand Heights Yao) C Phường Konan C (Ngoại trừ Rex City Yao Shiki) (Ngoại trừ Grace Gate Yao)

Grand Heights Yao (Phường Akemi) D Korigawa/ Ấp Korigawa A Rex City Yao Shiki (Tennojiya) C Grace Gate Yao (thị trấn Minami-uematsu) C

Asahigaoka A Phường Kozakaai A Tennojiya 3/ 4/ 5/ 6/ 7-chome Phường Minami-kamei D

Phường Atobe Kitano D Phường Kohata B (Ngoại trừ Rex Plaza Yao Shiki, Minami-kinomoto

Atobe Hommachi D Dòng SA Khu vực Prefecture Yao-shi Futamata Housing, (Ngoại trừ Sun Heights Yao Minami I/ II)

Phường Atobe Minamino D Phường Saiwai B Căn hộ Shiki) Sun Heights Yao Minami I/ II (Minami-kinomoto) B

Phường Izumi B Phường Sakae C Rex Plaza Yao Shiki, Minami-kyuhoji C

Phường Uematsu D Sakuragaoka B Prefecture Yao-shi Futamata Housing, Phường Minami-kozakaai C

Oihara D Phường Sado B Căn hộ Shiki (Tennojiya) Minami-taishido D

Ấp Okubo A Phường Shiki D Dòng NA Khu vực Minami-hommachi C

Ota D Shiki-cho　Nishi Nakata C Miyakozuka/ Ấp Miyakozuka C

Otake/ Ấp Otake A (Ngoại trừ Kinki Bureau of Commerce Shiki Joint Residence, Phường Nagaike B Phường Miya B

Ota-shimmachi D Prefecture Yao Shiki Housing) Phường Nagahata (ngoại trừ Castage Park) D Dòng YA Khu vực

Osakabe/ Ấp Osakabe C Kinki Bureau of Commerce Shiki Joint Residence, Castage Park (Phường Nagahata) B Yaogi/ Ấp Yogi C

Một phần của 1-chome, phường Onji Kita Prefecture Yao Shiki Housing (Shiki-cho Nishi) Nishi-kinomoto Yaogi Kita C
(Về phía Tây tuyến Kintetsu) Shiki-cho Minami (Ngoại trừ Municipal Taisho Housing, Kinomoto Joint Dormitory, Yaogi Higashi C

Một phần của 1-chome, phường Onji Kita (Ngoại trừ Excellato Yao, Grand Court Shiki, Self Defense Force Kinomoto District Residence) Phường Yasunaka C
(Về phía Đông tuyến Kintetsu) Yao Shiki Sky Heights) Municipal Taisho Housing, Kinomoto Joint Dormitory Phường Yamaga B

2/ 3/ 4-chome, Phường Onji Kita A Excellato Yao, Grand Court Shiki, Self Defense Force Kinomoto District Residence  (Nishi-kinomoto) Phường Yamashiro (ngoại trừ Region Yao) B

Phường Onjinaka A Yao Shiki Sky Heights (Shiki-cho Minami) Nishi-kyuhoji B Region Yao (Phường Yamashiro) C

Một phần của 1-chome, phường Onji Minami Phường Shibukawa C Phường Nishi-takayasu A
Ấp Yamatake A

(Về phía Tây tuyến Kintetsu) Phường Shimizu C Phường Nishi-yamamoto A Phường Yamamoto Takayasu C

Một phần của 1-chome, Phường Onji Minami Phường Shinke B Nishi-yuge D Phường Yamamoto A
(Về phía Đông tuyến Kintetsu) Jinguji 1/ 2-chome C Numa (ngoại trừ Asahi Plaza City Yao Minami) D Yamamoto-cho Kita (về phía Tây Tamakushigawa)

Phường Onji Minami　2/ 3/ 4/ 5-chome A Jinguji 3/ 4/ 5-chome A Asahi Plaza City Yao Minami (Numa) B (Ngoại trừ Prefecture Kita Yamamoto Housing)

Ấp Onji A
Ấp Jinguji A Dòng HA Khu vực Prefecture Kita-yamamoto Housing (Yamamoto-cho Kita) A

Dòng KA Khu vực Phường Jimmu C Hattorigawa/ Ấp Hattorigawa A Yamamoto-cho-kita (về phía Đông Tamakushigawa) A

Kaichi/ Ấp Kaichi A Phường Suehiro B Phường Hikari B Yamamoto-cho Minami C

Phường Kashimura C Phường Sonai B Higashi-oihara D Phường Yuuge D

Phường Kasuga D Dòng TA Khu vực Higashi-kyuhoji B Yuuge-cho Minami D

Phường Katsura B Taishido D Higash-taishi D Yokoen C

Phường Kamio A Tainaka Higashi-hommachi B Dòng RA Khu vực

Kaminoshima-cho Kita A (Ngoại trừ ký túc xá Oihara - Tổ chức Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực) Phường Higashi A Phường Ryuge

Kaminoshima-cho Minami A Ký túc xá Oihara - Tổ chức Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực (Tainaka) C Higashi-yamamoto-shimmachi A (Ngoại trừ Laurel Court Kyuhoji

Phường Kamei D Phường Takasago Phường Higashi-yamamoto A Leadence Tower)

Phường Kayafuri B (Ngoại trừ Prefecture Takasago Housing, Higashi-yuge/ Ấp Higashi-yuge C Laurel Court Kyuhoji Leadence Tower

Gakuonji/ Ấp Gakuonji A Municipal High-rise Takasago Housing) Phường Fukue A (Phường Ryuge)

Phường Kita-kamei D Prefecture Takasago Housing, Phường Fukumanji A Dòng WA Khu vực

Kita-kinomoto D Municipal High-rise Takasago Housing  (phườngTakasago) Fukumanji-cho Kita A Phường Wakakusa A

Kita-kyuhoji B Phường Taka C Fukumanji-cho Minami A Phường Wakabayashi D

Kita-hommachi B Phường Takami C Futamata/ Ấp Futamata C
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